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TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN ĐỒNG PHÚ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC          

Bản án số: 58/2017/HSST                         

Ngày: 22/12/2017        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hương 

- Các Hội thẩm nhân dân:         Ông Lê Quang Thìn 

                                                              Ông Đồng Văn Hóa 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Tý, Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Tạ Văn Phú, Kiểm sát viên. 

Ngày 22/12/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 60/2017/HSST ngày 29/11/2017 

đối với bị cáo: 

1. Nguyễn Văn T sinh năm 1983 tại Sóc Tr; dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 0/12; con ông 

Nguyễn Văn T1, sinh năm 1963 và bà Phan Thị C, sinh năm 1960, có vợ tên 

Phạm Hồng Th, sinh năm 1999, có 03 con lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh 

năm 2016. HKTT: ấp Nguyễn T, xã Đại A, huyện Cù D, tỉnh Sóc T; Chỗ ở hiện 

nay: ấp Cây Đ, xã Tân P, huyện Đ, tỉnh B. Tiền án, tiền sự: Không.Bị cáo bị bắt 

tạm giam từ ngày 05/7/2017 đến nay. 

2. Nguyễn Thanh S, sinh năm 1988 tại Sóc Tr; dân tộc: kinh; Quốc tịch: 

Việt Nam; tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 4/12; con 

ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1966 và bà Phan Thị U, sinh năm 1966, có vợ tên 

Lý Thị Hồng Th, sinh năm 1999, có 02 con lớn sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh 

năm 2017. HKTT: ấp Võ Thành V, xã An Thạnh N, huyện Cù D, tỉnh Sóc Tr; 

Chỗ ở hiện nay: ấp Cây Đ, xã Tân Ph, huyện Đ, tỉnh B.Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/7/2017 đến nay. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

* Người bị hại: anh Lê Văn N, sinh năm 1979 (có mặt) 

Trú tại: Tổ 3, ấp Th, xã P, huyện Đ, tỉnh B. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thanh S  bị Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đ, tỉnh B truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/3/2017, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thanh S 

đến nhà ông Nguyễn Văn H tại xã Th, huyện Đ, tỉnh B chơi và uống rượu. Trong 

lúc uống rượu, ông Hùng kể vườn điều nhà mình hay bị mất trộm nên T và S nói 

sẽ đi bắt trộm cho Hùng. T, S mỗi người cầm một khúc cây gỗ tràm có đường 
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kính 4,5cm, dài 01m đi ra vườn điều nhà ông Hùng, thấy có bóng người lạ nên cả 

hai truy hô và đuổi theo qua vườn điều của anh Lê Văn N, tại ấp Đồng B, xã 

Thuận Ph, huyện Đ, tỉnh B (gần rẫy nhà ông Hùng). Khi cả hai vừa hô: "ăn trộm, 

ăn trộm", vừa chạy đến chòi của anh N thì anh N từ trong chòi của mình đi ra liền 

bị S, T dùng cây gỗ đem theo đánh nhiều cái vào người N rồi bỏ đi. Anh N bị 

thương nên được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh B.  

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính lớn nhất 

4,5cm, dài 56cm, một đầu cây có hai vết chặt xéo nhau, vết chặt sắc gọn, một đầu 

cây bị bể vỡ, gẫy có kích thước dài nhất 30cm, rộng 03cm, trên thân đoạn cây có 

06 mấu nhỏ nhô lên; 01 (một) mảnh gỗ dài 40cm, tiếp diện rộng nhất 4,5cm;  01 

(một) mảnh gỗ dài 25cm, tiếp diện rộng nhất 3,7cm; 01 (một) khúc cây gỗ dài 

105cm, đường kính 06cm, đã được bóc vỏ, hai đầu bị chặt vát, một đầu bị nứt vỡ 

dài 35cm. 

Tại Giấy chứng nhận thương tích số 85 ngày 13/3/2017 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh B xác định anh Lê Văn Nam, có những thương tích sau: Rải rác trầy 

bầm cánh cẳng tay trái. Sưng bầm thành trước bên ngực trái. Sưng bầm rải rác 

đùi trái. Rải rác trầy xước sau lưng. Bột bất động cẳng bàn chân phải. Gãy xương 

bàn II, III, IV chân phải. 

Tại Bản kết luận giám định thương tích số 100 ngày 16/5/2017, của Trung 

tâm giám định Y khoa – Pháp y của Sở Y tế tỉnh Bình Phước, kết luận: Chấn 

thương gãy kín xương bàn II, III, IV bàn chân phải can tốt. Sẹo trầy da mu bàn 

chân phải kích thước (1x0,7)cm. Trầy da 1/3 dưới ngoài cánh tay phải kích thước 

(2x0,2)cm mềm. Bầm tím 1/3 giữa – ngoài đùi trái kích thước (2x2)cm. Vùng 

ngực trái, vai trái, lưng không còn dấu vết tổn thương. Các tổn thương có đặc 

điểm của tổn thương do vật tày cứng diện giới hạn gây nên. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại là 22%.  

Tại bản cáo trạng số 59/CTr-VKS ngày 28/11/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Thanh S về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 

Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ vẫn giữ 

quan điểm truy tố các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 

Điều 104 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:   

Áp dụng khoản 2 Điều 104; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

20, 33, 45, 53 Bộ luật hình sự, Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quộc hội xử phạt: 

bị cáo Nguyễn Văn T mức hình phạt từ 03 năm đến 03 năm 6 tháng tù; Bị cáo 

Nguyễn Thanh S mức hình phạt từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy đối với các vật chứng đã thu giữ. 

Căn cứ vào các chứng từ, tài liệu đã được thu thập được đã được thẩm tra 

tại phiên toà; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện các chứng cứ, lời khai của bị cáo, người bị hại, những người làm 

chứng, ý kiến của Kiểm sát viên. 
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XÉT THẤY: 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thanh S khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố.  

Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với 

kết luận giám định pháp y, biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng của vụ 

án cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xét hỏi công khai tại 

phiên tòa. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 10/3/2017 tại ấp 

Đồng B, xã Thuận Ph, huyện Đ, tỉnh B, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thanh S đã có 

hành vi dùng khúc cây gỗ tràm đường kính 4,5cm, dài 01m đánh vào người anh 

Lê Văn N gây thương tích cho anh N, theo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại là 22%. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết 

luận hành vi trên của bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Thanh S đã phạm vào tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 Hành vi mà bị cáo thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

trực tiếp đến sức khoẻ của người khác, là khách thể quan trọng được pháp luật 

hình sự bảo vệ, gây mất trật tự an ninh tại địa phương.  

 Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện hành vi 

phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều 

khiển được hành vi của mình. Các bị cáo biết rằng việc dùng cây gỗ (có đường 

kính 4,5cm, dài 01m) là hung khí nguy hiểm đánh vào người bị hại sẽ gây thiệt 

hại đến sức khoẻ và có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nhưng các bị cáo 

vẫn thực hiện hành vi, thể hiện sự coi thường pháp luật. Theo quy định của pháp 

luật, gậy gỗ là hung khí nguy hiểm, việc các bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm 

đánh bị hại gây tổn thương cơ thể cho bị hại là 22% là tình tiết định khung hình 

phạt quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 Đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn. Xét vai trò của các bị 

cáo trong vụ án là ngang nhau, khi nghe nói vườn điều nhà ông Hùng hay bị trộm 

vào thì các bị cáo cùng nhau đi rình trộm, các bị cáo cũng không bàn bạc phân 

công nhiệm vụ cho nhau và cũng không có ý định sẽ đánh trộm. Hành vi của các 

bị cáo là bộc phát, giữa bị hại và các bị cáo không có mâu thuẫn gì với nhau 

nhưng do nhầm là trộm nên các bị cáo đã sử dụng cây gậy gỗ để đánh, khi phát 

hiện ra là đánh nhầm người quen thì dừng lại. Do vậy, các bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự bằng nhau về hành vi của mình và chịu mức hình phạt theo quy 

định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, việc gây thương 

tích cho bị hại là do nhầm lẫn, cả hai đều có trình độ văn hóa thấp nên việc am 

hiểu pháp luật còn hạn chế; Các bị cáo đã bồi thường, khắc phục một phần hậu 

quả cho bị hại với số tiền là 3.000.000 đồng, tại phiên tòa các bị cáo đã xin lỗi 

người bị hại, thỏa thuận bồi thường thiệt hại và được người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo; Các bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 

con nhỏ. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự được xem xét khi quyết định 

hình phạt.  
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Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn T, Nguyễn Thanh S về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Xét đề nghị về phần hình phạt 

như trên của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh B là có căn cứ để 

xem xét khi lượng hình.  

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại Lê Văn N và các bị cáo 

Nguyễn Văn T và Nguyễn Thanh S thống nhất thỏa thuận mỗi bị cáo bồi thường 

cho anh N là 25.000.000 đồng được khấu trừ 3.000.000 đồng mà các bị cáo đã 

bồi thường trước đó, số tiền còn lại mỗi bị cáo còn phải bồi thường cho anh N  là 

23.500.000 đồng. 

Vật xử lý vật chứng: Quá trình điều tra đã thu giữ: 01 (một) đoạn cây gỗ có 

đường kính lớn nhất 4,5cm, dài 56cm, một đầu cây có hai vết chặt xéo nhau, vết 

chặt sắc gọn, một đầu cây bị bể vỡ, gẫy có kích thước dài nhất 30cm, rộng 03cm, 

trên thân đoạn cây có 06 mấu nhỏ nhô lên; 01 (một) mảnh gỗ dài 40cm, tiếp diện 

rộng nhất 4,5cm; 01 (một) mảnh gỗ dài 25cm, tiếp diện rộng nhất 3,7cm; 01 

(một) khúc cây gỗ dài 105cm, đường kính 06cm, đã được bóc vỏ, hai đầu bị chặt 

vát, một đầu bị nứt vỡ dài 35cm là những công cụ phạm tội, không có giá trị sử 

dụng nên cần áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy.   

Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thanh S phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”;  

Áp dụng khoản 2 Điều 104; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

20, 33; 45, 53 Bộ luật hình sự, Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quộc hội.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 02 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

05/7/2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S 02 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

05/7/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 585, 587 Bộ luật dân sự ghi nhận sự 

tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa người bị hại Lê Văn N với các bị cáo 

Nguyễn Văn T và Nguyễn Thanh S, mỗi bị cáo còn phải bồi thường cho anh N số 

tiền là 23.500.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự.   

Tuyên tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) đoạn cây gỗ có đường kính lớn nhất 

4,5cm, dài 56cm, một đầu cây có hai vết chặt xéo nhau, vết chặt sắc gọn, một đầu 

cây bị bể vỡ, gẫy có kích thước dài nhất 30cm, rộng 03cm, trên thân đoạn cây có 

06 mấu nhỏ nhô lên; 01 (một) mảnh gỗ dài 40cm, tiếp diện rộng nhất 4,5cm; 01 

(một) mảnh gỗ dài 25cm, tiếp diện rộng nhất 3,7cm; 01 (một) khúc cây gỗ dài 



 5 

105cm, đường kính 06cm, đã được bóc vỏ, hai đầu bị chặt vát, một đầu bị nứt vỡ 

dài 35cm. 

 Về án phí: Căn cứ vào Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

     Buộc các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thanh S mỗi bị cáo phải nộp là 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Buộc các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn 

Thanh S mỗi bị cáo phải nộp 1.175.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người bị hại được quyền 

kháng cáo bản án.  

Nơi nhận: 
 - TAND tỉnh Bình Phước (01);  

            - PV 27 Công an tỉnh Bình Phước; 

 - VKSND huyện Đồng Phú (01); 

 - THADS huyện Đồng Phú(01); 

 - CA huyện Đồng Phú (03); 

- TT lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Phước (01); 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú(01); 

 - Bị cáo; người tham gia tố tụng(01); 

 - Lưu (02). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

 


